
STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH THI NÓI

1 MD096 Hoàng Duy Khánh 4/21/2009 08:00 08:10 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)

2 MD097 Nguyễn Duy Minh Khôi 6/4/2009

3 MD098 Nguyễn Minh Khôi 5/18/2009 08:10 08:20 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
4 MD099 Bùi Nguyễn Huy Khôi 2/26/2009 08:20 08:30 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
5 MD100 Nguyễn Tuấn Khôi 1/10/2009 08:30 08:40 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
6 MD101 Trần Trí Kiên 7/24/2009 08:40 08:50 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
7 MD102 Nguyễn Tuấn Kiệt 9/29/2009 08:50 09:00 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
8 MD103 Đỗ Gia Kiệt 1/19/2009 09:00 09:10 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
9 MD104 Ngô Minh Tuấn Kiệt 16/11/2009 09:10 09:20 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)

10 MD105 Nguyễn Phúc Lâm 26/11/2009 09:20 09:30 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
11 MD106 Nguyễn Hải Lâm 11/3/2009 09:30 09:40 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
12 MD107 Lê Đức Lâm 8/31/2009 09:40 09:50 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
13 MD108 Võ Thành Lâm 6/20/2009 09:50 10:00 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
14 MD109 Nguyễn Quý Lâm 9/27/2009 10:00 10:10 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
15 MD110 Bùi Ngọc Lan 1/22/2009 10:10 10:20 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
16 MD111 Nguyễn Thảo Linh 3/17/2009 10:20 10:30 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
17 MD112 Trần Khánh Linh 24/10/2009 10:30 10:40 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
18 MD113 Nguyễn Hà Linh 1/9/2009 10:40 10:50 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
19 MD114 Vũ Khánh Linh 3/26/2009 10:50 11:00 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
20 MD115 Lưu Hà Linh 10/12/2009 11:00 11:10 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
21 MD116 Đỗ Hà Linh 3/3/2009 11:10 11:20 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
22 MD117 Nguyễn Thùy Linh 8/16/2009 11:20 11:30 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
23 MD118 Nguyễn Hoàng Long 9/27/2009 11:30 11:40 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
24 MD119 Nguyễn Phương Ly 12/1/2009 11:40 11:50 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)
25 MD120 Trần Diệu Ly 7/2/2009 11:50 12:00 SÁNG PHÒNG THI 4 (A104)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG SỐ 4 _ KỸ NĂNG NÓI
  PHÒNG A104

 THỜI GIAN: 8h00-12h00, SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại Phòng Hội thảo trước giờ thi 30 phút - theo danh sách phòng thi, ca thi chi tiết của mình - để chuẩn bị, đợi 

giám thị gọi tên vào phòng thi)

THỜI GIAN

IELTS 5.5 - Miễn Test



STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH THI NÓI

1 MD121 Nguyễn Thanh Mai 21/10/2009 08:00 08:10 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)

2 MD122 Nguyễn Nhật Mai 17/11/2009 08:10 08:20 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)

3 MD123 Nguyễn Khánh Minh 1/1/2009 08:20 08:30 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
4 MD124 Vũ Anh Minh 8/22/2009 08:30 08:40 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
5 MD125 Nguyễn Nhật Minh 6/28/2009 08:40 08:50 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
6 MD126 Nguyễn Quang Minh 12/11/2009 08:50 09:00 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
7 MD127 Nguyễn Ngọc Minh 31/12/2009 09:00 09:10 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
8 MD128 Nguyễn Khang Minh 4/17/2009 09:10 09:20 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
9 MD129 Nguyễn Nhật Minh 7/20/2009 09:20 09:30 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)

10 MD130 Đào Lê Ngọc Minh 2/9/2009 09:30 09:40 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
11 MD131 Lê Anh Minh 6/20/2009 09:40 09:50 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
12 MD132 Nguyễn Ngọc Duy Minh 9/16/2009 09:50 10:00 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
13 MD133 Bùi Vũ Ngọc Minh 1/31/2009 10:00 10:10 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
14 MD134 Nguyễn Quang Minh 10/6/2009 10:10 10:20 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
15 MD135 Nguyễn Văn Minh 5/20/2009 10:20 10:30 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
16 MD136 Nguyễn Hoàng Minh 5/26/2009 10:30 10:40 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
17 MD137 Phạm Duy Minh 6/24/2009 10:40 10:50 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
18 MD138 Đỗ Trần Gia Minh 8/5/2009 10:50 11:00 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
19 MD139 Hoàng Vũ Gia Minh 8/20/2009 11:00 11:10 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
20 MD140 Trần Anh Minh 12/7/2009 11:10 11:20 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
21 MD141 Đỗ Đức Nhật Minh 5/9/2009 11:20 11:30 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
22 MD142 Nguyễn Hà My 6/30/2009 11:30 11:40 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
23 MD143 Nguyễn Đỗ Trà My 24/11/2009 11:40 11:50 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
24 MD144 Nguyễn Thảo My 6/18/2009 11:50 12:00 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)
25 MD145 Đỗ Hoàng Nam 3/28/2009 12:00 12:10 SÁNG PHÒNG THI 5 (B101)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG SỐ 5 _ KỸ NĂNG NÓI
  PHÒNG B101

 THỜI GIAN: 8h00-12h10, SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại Phòng Hội thảo trước giờ thi 30 phút - theo danh sách phòng thi, ca thi chi tiết của mình - để chuẩn bị, đợi 

giám thị gọi tên vào phòng thi)

THỜI GIAN



STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH THI NÓI

1 MD146 Nguyễn Hải Nam 3/12/2009 08:00 08:10 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
2 MD147 Lê Như Bảo Nam 28/11/2009 08:10 08:20 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
3 MD148 Nguyễn Nhật Nam 13/10/2009 08:20 08:30 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
4 MD149 Tô Sơn Nam 1/19/2009
5 MD150 Nguyễn Thành Nam 5/25/2009 08:30 08:40 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
6 MD151 Khổng Kim Ngân 6/23/2009 08:40 08:50 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
7 MD152 Nguyễn Trọng Nghĩa 8/3/2009 08:50 09:00 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
8 MD153 Nguyễn Minh Nghĩa 3/29/2009 09:00 09:10 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
9 MD154 Nguyễn Ánh Ngọc 4/26/2009 09:10 09:20 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)

10 MD155 Lê Thu Ngọc 22/11/2009 09:20 09:30 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
11 MD156 Trần Lê Khánh Ngọc 11/2/2009 09:30 09:40 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
12 MD157 Nguyễn Huy Nguyên 1/15/2009

13 MD158 Phạm Nguyễn Khôi Nguyên 9/6/2009 09:40 09:50 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)

14 MD159 Bùi Đức Phúc Nguyên 5/21/2009 09:50 10:00 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
15 MD160 Lê Khôi Nguyên 1/29/2009 10:00 10:10 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
16 MD161 Mạc Tuấn Nguyên 12/3/2009 10:10 10:20 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
17 MD162 Phan Kế Khôi Nguyên 2/4/2009 10:20 10:30 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
18 MD163 Nguyễn Thiện Nhân 10/1/2009 10:30 10:40 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
19 MD164 Đới Uyên Nhi 4/22/2009 10:40 10:50 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
20 MD165 Dương An Nhi 1/28/2009 10:50 11:00 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
21 MD166 Trần Uyển Như 2/16/2009 11:00 11:10 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
22 MD167 Nguyễn Trang Nhung 1/11/2009 11:10 11:20 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
23 MD168 Hoàng Lê Phát 16/10/2009 11:20 11:30 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
24 MD169 Lã Hải Phong 7/15/2009 11:30 11:40 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)
25 MD170 Vũ Hải Phong 6/24/2009 11:40 11:50 SÁNG PHÒNG THI 6 (B102)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG SỐ 6 _ KỸ NĂNG NÓI
  PHÒNG B102

 THỜI GIAN: 8h00-12h00, SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại Phòng Hội thảo trước giờ thi 30 phút - theo danh sách phòng thi, ca thi chi tiết của mình - để chuẩn bị, đợi 

giám thị gọi tên vào phòng thi)

THỜI GIAN

IELTS 5.5 - Miễn Test

IELTS 6.0 - Miễn Test



STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH THI NÓI

1 MD171 Lê Lương Hải Phong 7/2/2009 08:00 08:10 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
2 MD172 Nguyễn Minh Phúc 4/18/2009 08:10 08:20 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
3 MD173 Nguyễn Đình Phúc 8/19/2009 08:20 08:30 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
4 MD174 Kiều Bảo Phúc 1/17/2009 08:30 08:40 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
5 MD175 Đỗ Tú Phương 9/4/2009 08:40 08:50 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
6 MD176 Bùi Tuệ Phương 5/30/2009 08:50 09:00 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
7 MD177 Trần Ngọc Quỳnh Phương 11/7/2009 09:00 09:10 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
8 MD178 Lê Hà Phương 1/30/2009 09:10 09:20 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
9 MD179 Võ Ngọc Quỳnh Phương 9/29/2009 09:20 09:30 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)

10 MD180 Nguyễn Hà Khánh Phương 2/12/2009 09:30 09:40 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
11 MD181 Trần Phúc Quân 11/11/2009 09:40 09:50 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
12 MD182 Đỗ Minh Quang 9/19/2009 09:50 10:00 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
13 MD183 Dương Thiều Nam Sơn 9/28/2009 10:00 10:10 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
14 MD184 Phạm Nguyễn Hùng Sơn 5/8/2009 10:10 10:20 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
15 MD185 Lê Hoàng Sơn 6/14/2009 10:20 10:30 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
16 MD186 Đinh Tiến Thắng 2/10/2009 10:30 10:40 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
17 MD187 Vũ Tiến Thành 4/14/2009 10:40 10:50 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
18 MD188 Đỗ Đức Thành 9/6/2009 10:50 11:00 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
19 MD189 Nguyễn Thu Thảo 8/12/2009 11:00 11:10 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
20 MD190 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/10/2009 11:10 11:20 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
21 MD191 Phạm Ngọc Thảo 2/28/2009

22 MD192
Nguyễn Hoàng Phương 

Thảo
6/21/2009 11:20 11:30 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)

23 MD193 Trần Lê Hồng Thu 10/2/2009 11:30 11:40 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
24 MD194 Nguyễn Hà Kim Thư 9/28/2009 11:40 11:50 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)
25 MD195 Trần Ngọc Minh Thư 1/26/2009 11:50 12:00 SÁNG PHÒNG THI 7 (B103)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG SỐ 7 _ KỸ NĂNG NÓI
  PHÒNG B103

 THỜI GIAN: 8h00-12h00, SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
(Thí sinh có mặt tại Phòng Hội thảo trước giờ thi 30 phút - theo danh sách phòng thi, ca thi chi tiết của mình - để chuẩn bị, đợi 

giám thị gọi tên vào phòng thi)

THỜI GIAN

IELTS 7.0 - Miễn Test



STT SBD IELTS HỌ TÊN NGÀY SINH THI NÓI

1 MD196 Nguyễn Khánh Thư 4/11/2009 08:00 08:10 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
2 MD197 Nguyễn Minh Thư 3/23/2009 08:10 08:20 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
3 MD198 Trịnh Anh Thư 10/9/2009 08:20 08:30 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
4 MD199 Trần Thanh Thư 8/31/2009 08:30 08:40 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
5 MD200 Trần Minh Thư 6/22/2009 08:40 08:50 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
6 MD201 Trần Song Thư 11/3/2009 08:50 09:00 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
7 MD202 Phùng Vũ Minh Thy 9/11/2009 09:00 09:10 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
8 MD203 Trần Vân Khánh Thy 5/6/2008 09:10 09:20 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
9 MD204 Phan Minh Tiến 18/10/2009 09:20 09:30 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)

10 MD205 Vũ Hàn Quang Tín 8/25/2009 09:30 09:40 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
11 MD206 Lê Quỳnh Trang 6/16/2009 09:40 09:50 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
12 MD207 Trần Tuệ Linh Trang 5/12/2009 09:50 10:00 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
13 MD208 Đào Minh Trí 9/17/2009 10:00 10:10 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
14 MD209 Hoàng Cẩm Tú 9/22/2009 10:10 10:20 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
15 MD210 Vũ Quốc Tuấn 26/12/2009 10:20 10:30 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
16 MD211 Nguyễn Năng Anh Tùng 5/13/2009 10:30 10:40 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
17 MD212 Bùi Ánh Vân 4/3/2009 10:40 10:50 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
18 MD213 Bùi Nguyễn Hoàng Vân 4/15/2009 10:50 11:00 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
19 MD214 Tô Đức Việt 4/25/2009 11:00 11:10 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
20 MD215 Nguyễn Phương Thảo Vy 6/27/2009 11:10 11:20 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
21 MD216 Nguyễn Khánh Vy 5/22/2009 11:20 11:30 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
22 MD217 Nguyễn Thanh Hà Vy 3/7/2009 11:30 11:40 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
23 MD218 Nguyễn Huyền Vy 1/22/2009 11:40 11:50 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
24 MD219 Phạm Tường Vy 1/12/2009 11:50 12:00 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
25 MD220 Nguyễn Bảo Yến 6/2/2009 12:00 12:10 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
26 MD221 Lê Kim Ngân 20/01/2009 12:10 12:20 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)
27 MD222 Nguyễn Bảo Ngọc 27/11/2009 12:20 12:30 SÁNG PHÒNG THI 8 (B104)

DANH SÁCH KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHÒNG SỐ 8 _ KỸ NĂNG NÓI
  PHÒNG B104

 THỜI GIAN: 8h00-12h10, SÁNG THỨ 3 (16/07/2024)
 (Thí sinh có mặt tại Phòng Hội thảo trước giờ thi 30 phút - theo danh sách phòng thi, ca thi chi tiết của mình - để chuẩn bị, đợi 

giám thị gọi tên vào phòng thi)

THỜI GIAN


